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Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0452 Hóa Lý Hồng Phúc 22 8 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0456 Hóa Đào Thanh Tân 10 8 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0445 Hóa Nguyễn Thành Nam 14 2 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0451 Hóa Nguyễn Đông Phương Nhu 9 11 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0453 Hóa Lạc Thiệu Quân 17 5 2003 9A 8 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0425 Hóa Nguyễn Thư Dung 31 8 2003 9/1 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0432 Hóa Lưu Quốc Hùng 21 3 2003 9/1 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0428 Hóa Phương Bích Hằng 9 11 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0468 Hóa Trần Thị Tú Uyên 21 4 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0447 Hóa Hồ Lê Phương Nghi 21 9 2003 9A 1 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0426 Hóa Phan Văn Bá Hải 8 11 2003 9/5 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

12 HSG0429 Hóa La Ngọc Hân 21 12 2003 9A1 THCS Trương Vĩnh Ký HSG quận, dự thi Thành phố

13 HSG0465 Hóa Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 17 9 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

14 HSG0450 Hóa Mai Nguyễn Minh Nhật 26 5 2003 9/1 THCS Nguyễn Minh Hoàng HSG quận, dự thi Thành phố

15 HSG0458 Hóa Trần Kính Thành 25 8 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

16 HSG0422 Hóa Nguyễn Hoàng Minh Châu 26 2 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận

17 HSG0435 Hóa Phạm Đoàn Gia Khang 13 4 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận

18 HSG0459 Hóa Nguyễn Xuân Thịnh 15 5 2003 9A16 THCS Trương Vĩnh Ký HSG quận

19 HSG0436 Hóa Quang Lễ Khang 6 4 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận

20 HSG0446 Hóa Trương Thảo Ngân 16 9 2003 9/2 THCS Chu Văn An HSG quận
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